UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   109  /2003/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  17  tháng 10   năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua  ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngỳa 07/8/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức- bộ máy, biên chế - tiền lương, cán bộ - công chức hành chính sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ  trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2

- Lưu VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH QUẢNG NAM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ________

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 109 /2003/QĐ-UB

 ngày   17tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam)

_______

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (viết tắt là Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.


Điều 2 : Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh Quảng Nam, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.


Điều 3 : Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam thực hiện cơ chế thủ trưởng lãnh đạo có sự phân công phụ trách trong tập thể lãnh đạo Sở, tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của mọi thành viên trong cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao.


Điều 4 : Trong việc thực hiện chức năng quản lý các hoạt động TN&MT, Sở TN&MT có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và địa phương, các tổ chức TN&MT, các chuyên gia trong lĩnh vực TN&MT để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM 


Điều 5 : Nhiệm vụ của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam gồm :

1/ Trình UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, quyết định về quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí  tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ;


2/ Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hằng năm về tài nguyên và môi trường phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

3/ Trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

4/ Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch sau khi được xét duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên và môi trường;  

5/ Về tài nguyên đất và về đo đạc và bản đồ :

- Giúp UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

- Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và kiểm tra việc thực hiện;

- Trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,  chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất và lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai; ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức;


- Tham gia định giá các loại đất ở địa phương theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quy định;

- Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc uỷ quyền cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ ở địa phương;


- Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng của tỉnh;


- Tổ chức xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng, thành lập hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng;


- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản việc đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật;

 
6/ Về Tài nguyên khoáng sản :


- Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khai thác tận thu khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Giúp UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để khoanh vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trình Chính phủ xem xét quyết định.

7/ Về tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn :

- Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo phân cấp; kiểm tra việc thực hiện;


- Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng tại địa phương; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp phép;

- Tổ chức việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh;

8/ Về môi trường :


- Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và tăng cường tiềm lực trạm quan trắc và phân tích môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường tại địa phương theo hướng dẫn cuả Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án, cơ sở theo phân cấp;


9/ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

10/ Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp huyện và cấp xã;


11/ Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ các công trình nghiên cứu, quan trắc về khí tượng thuỷ văn, địa chất khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ;

12/ Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về tài nguyên và môi trường theo qui định của pháp luật;


13/ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về  quản lý tài nguyên và môi trường; tham gia hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;


14/ Tham gia thẩm định các dự án, công trình có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

15/ Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

16/ Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về tài nguyên và môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh;

17/ Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Tổ chức thu phí và lệ phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.


Điều 6 : Tổ chức bộ máy của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam gồm lãnh đạo Sở (Giám đốc, các Phó Giám đốc) và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ,  các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm :


1. Văn phòng Sở;


2. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường;


3. Phòng Đất đai


4. Phòng Khoáng sản, nước và Khí tượng thuỷ văn;

5. Phòng Môi trường;


6. Trung tâm Kỹ thuật - Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Điều 7 : Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mọi hoạt động của Sở, quyết định những vấn đề được pháp luật quy định và theo sự phân công, phân cấp về quản lý các hoạt động tài nguyên và môi trường của UBND tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Phó Giám đốc Sở là người trợ giúp cho Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc giải quyết các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách;
Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao theo hướng dẫn về nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cấp trên và theo quy định của Nhà nước;


Điều 8 : Nhiệm vụ của Văn phòng Sở :


1) Tham mưu cho Giám đốc quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và tuyển dụng cán bộ thuộc phạm vi của Sở; 


2) Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác thông tin tổng hợp, tiếp nhận hồ sơ, công văn, giấy tờ, trình lãnh đạo duyệt, phân bổ, phổ biến kịp thời và quản lý lưu trữ hồ sơ theo sự phân cấp. Điều phối hoạt động các tổ chức của Sở theo chương trình kế hoạch làm việc và thực hiện công tác hành chính quản trị của cơ quan;

3) Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành;

4) Giúp Giám đốc quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Sở;

5) Quản lý và thực hiện công tác tài chính các dự án;

6) Tham mưu cho Sở tổ chức thu phí và lệ phí tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

Điều 9 : Nhiệm vụ của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường :


1) Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện quản lý Nhà nước về pháp luật, tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật; thẩm định, rà soát hệ thống hoá các văn bản qui phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý về tài nguyên và môi trường của tỉnh;

2) Thực hiện quyền thanh tra về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở, quản lý công tác thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở;


3) Kiểm tra thanh tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật;

Điều 10 : Nhiệm vụ của Phòng Đất đai :


1) Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý Nhà nước về : Điều tra, khảo sát, đánh giá phân hạng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất;


2) Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp và giải trừ thế chấp quyền sử dụng đất;


3) Đo đạc - bản đồ, lập và quản lý hồ sơ địa chính, quản lý các hợp đồng sử dụng đất, đăng ký thống kê, kiểm kê đất;


4) Tham gia định giá các loại đất ở địa phương theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ hoặc tỉnh quy định;


5) Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác pháp chế, chính sách đất đai có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của phòng;


6) Xây dựng, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống dữ liệu về tài nguyên và môi trường và lưu trữ bảo quản thông tin theo sự phân công.


Điều 11 : Nhiệm vụ của Phòng Khoáng sản, nước và Khí tượng thuỷ văn : 

1) Giúp Sở xây dựng hoặc tham gia xây dựng để UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các quy định hướng dẫn chi tiết các quy định của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường về các hoạt động, quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương;


2) Tham mưu cho Sở, đề xuất và giúp UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương;


3) Tham mưu cho Sở, giúp UBND tỉnh phối hợp với các Bộ có liên quan để khoanh vùng các diện tích cấm khai thác hoặc tạm thời cấm khai thác khoáng sản, lập các diện tích khai thác tận thu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định;


4) Tham mưu cho Sở, giúp UBND tỉnh tiếp nhận, thẩm định : Đơn, hồ sơ xin cấp, gia hạn, trả lại giấy phép hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản  theo thẩm quyền của UBND tỉnh; thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền của tỉnh, giúp UBND tỉnh chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến đối với việc cấp các giấy phép hoạt động khoáng sản khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có yêu cầu;


5) Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc giải quyết các điều kiện về sử dụng đất, cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác cho các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại địa phương;


6) Đăng ký, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động khoáng sản tại địa phương, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;


7) Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tại địa phương;


8) Tham mưu cho Sở, giúp UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan giải quyết hoặc tham gia giải quyết những vấn đề tranh chấp về hoạt động khoáng sản;

9) Tham mưu cho Sở, phối hợp với các ngành chức năng liên quan ở tỉnh kiểm tra giám sát quá trình quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản.

10) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

11) Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn về tài nguyên nước;

12) Quản lý công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước; dự báo khí tượng thuỷ văn, cảnh báo lũ, lụt, hạn hán và các tác hại khác do nước gây ra; tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, lưu trữ tài liệu về tài nguyên nước;

13) Cấp, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước;

14) Quyết định biện pháp, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, lụt, hạn hán, xử lý sự cố công trình thuỷ lợi và các tác hại khác do nước gây ra;

15) Kiểm tra, việc chấp hành các pháp luật về tài nguyên nước;

16) Tham mưu cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khai thác thuỷ văn chuyên dùng tại địa phương;

17) Kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp giấy phép.

Điều 12 : Nhiệm vụ của Phòng Môi trường : 


1) Tham mưu cho Sở, giúp UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật và tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường;


2) Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường;


3) Xây dựng, quản lý các công trình bảo vệ môi trường, công trình có liên quan đến bảo vệ môi trường;


4) Lập báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường, tăng cường tiềm lực quan trắc, định kỳ đánh giá, phân tích hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường;


5) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của các dự án và các cơ sở sản xuất kinh doanh;


6) Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;


7) Phối hợp với các cơ quan Trung ương, các ngành trong tỉnh giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo bảo vệ môi trường; bồi dưỡng về bảo vệ môi trường;


8) Có kế hoạch đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường;


9) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Điều 13 : Nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật - Thông tin Tài nguyên và Môi trường :


1) Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa với các tỷ lệ khác nhau, chỉnh lý biến động đất đai;

2) Đo đạc lập các loại bản đồ chuyên ngành, phục vụ cho công tác thiết kế cải tạo đồng ruộng, giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và các mục đích chuyên dùng khác; 

3) Lập dự án đo đạc, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;

4) Lập quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai, quy hoạch dân cư;

5) Tư vấn, lập và tổ chức thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho các tổ chức, đơn vị;

6) Tư vấn và dịch vụ về kê khai, đăng ký đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các Nghị định của Chính phủ;

7) Tư vấn trình tự thủ tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cá nhân, đơn vị sử dụng đất theo quy định hiện hành của Luật đất đai, lập các hồ sơ sử dụng đất phục vụ cho việc khai thác và hoạt động về khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn và tài nguyên nước theo phân cấp.

8) Tư vấn, hợp đồng lập các hồ sơ liên quan về nhà và đất theo yêu cầu : Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất;

9) Tư vấn về môi trường cho các dự án theo nhu cầu của chủ đầu tư, chủ dự án. Tư vấn và phối hợp điều tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường, quy hoạch môi trường theo phạm vi ngành;

10) Tham gia, phối hợp lập dự án và tổ chức thực hiện việc phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong phạm vi ngành;

11)Tư vấn, tham gia lập quy hoạch tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

12) Tư vấn, lập dự án khai thác chuyển giao công nghệ các dịch vụ về tài nguyên và môi trường; 

13) Tổ chức xây dựng, thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý lưu trữ và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, thông tin về tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường và các thông tin khác theo phân cấp. Cung cấp thông tin, tài liệu về TN&MT.

14) Tổ chức, nghiên cứu thực hiện các dự án về TN&MT. Thực hiện chuyển giao công nghệ, xử lý thông tin tài liệu. Bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin theo nhu cầu của các địa phương.

Điều 14 : Các đơn vị sự nghiệp khác :


Uỷ ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp khác theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Sở Tài nguyên và Môi trường.

CHƯƠNG II

LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ VÀ MỐI QUAN HỆ

 VỚI CẤP UỶ ĐẢNG  VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

QUẦN CHÚNG TRONG CƠ QUAN


Điều 15 : Cấp uỷ Đảng và Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam về kết quả hoạt động của Sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam, kế hoạch Nhà nước được UBND tỉnh giao hàng năm.


Điều 16 : Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh giao, Giám đốc Sở chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Sở, giao kế hoạch và chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện.


Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban lãnh đạo Sở để mỗi thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.


Hai tuần, lãnh đạo Sở tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hai tuần qua, bàn bạc thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Sở và kế hoạch trong hai tuần đến. Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên được mời dự.


Hàng tháng, Giám đốc Sở thông báo nội dung công tác đã thực hiện trong tháng và kế hoạch công tác tháng đến với Cấp uỷ, đưa ra cuộc họp thường kỳ của Cấp uỷ để thảo luận, bàn bạc và quyết nghị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở.


Điều 17 : Quan hệ công tác của lãnh đạo Sở với các tổ chức Công đoàn và Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan theo quy chế liên tịch nhằm tổ chức, vận động đoàn viên Công đoàn và đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh cơ quan thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở.


Điều 18 : Trong trường hợp Giám đốc Sở đi công tác thì uỷ quyền cho Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Sở trong thời gian đi công tác.

CHƯƠNG III

ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO SỞ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Điều 19 : Căn cứ vào kế hoạch được UBND tỉnh giao Giám đốc Sở quyết định giao kế hoạch hàng năm cho các phòng, đơn vị trực thuộc;


Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kết luận của Giám đốc Sở tại các cuộc họp giao ban đến cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị trực thuộc. Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư Chi đoàn có trách nhiệm bàn bạc trong Ban chấp hành để tổ chức phối hợp vận động đoàn viên thực hiện theo Quy chế liên tịch giữa Giám đốc Sở với các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan.


Điều 20 : Căn cứ vào kế hoạch được giao và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, kể cả nhiệm vụ của lãnh đạo các phòng, đơn vị.


Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm lập kế hoạch công tác, tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc các phòng, đơn vị mình phụ trách. Có sổ ghi biên bản các cuộc họp để theo dõi việc thực hiện.


Điều 21 : Hàng tuần, nếu có những công việc cần phối hợp giữa các phòng hoặc đơn vị trực thuộc thì lãnh đạo các phòng, đơn vị bàn bạc, thống nhất để thực hiện. Nếu có những công việc cần có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở thì lãnh đạo các phòng, đơn vị báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Sở để xếp lịch công tác.


Điều 22 : Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm báo cáo tình hình công tác của phòng, đơn vị định kỳ theo quy định (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, một năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Giám đốc Sở thông qua Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan. Thời gian báo cáo theo quy định của cơ quan cấp trên và của Sở.


Đột xuất lãnh đạo Sở có thể kiểm tra công việc hoặc làm việc với lãnh đạo các phòng, đơn vị để giải quyết công việc.


Điều 23 : Trong những trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở quyết định thành lập Đoàn thanh tra, nhóm, tổ công tác để giải quyết công việc của Sở, uỷ quyền cho cán bộ, công chức đi dự các cuộc họp do ngành, tỉnh tổ chức.


Các Đoàn thanh tra, nhóm, tổ công tác do Giám đốc Sở quyết định thành lập để giải quyết công việc. Cán bộ, công chức được uỷ quyền tham dự các cuộc họp với các ngành, tỉnh tổ chức, chịu trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc được giao với Giám đốc Sở.


Điều 24 : Trong trường hợp có công tác đột xuất, Giám đốc Sở có thể giao công việc chuyên môn cho chuyên viên các phòng chức năng, các đơn vị. Các chuyên viên được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo cho lãnh đạo phòng, các đơn vị biết.


Điều 25 : Tất cả các hồ sơ, văn bản của các cơ quan, đơn vị khác gửi đến Sở đều phải qua văn thư để vào sổ, trình lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xử lý các văn bản do lãnh đạo Sở chuyển đến, tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung và thời gian ghi trong văn bản.       



Điều 26 : Các phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở phải có phiếu trình do chuyên viên được phân công nhiệm vụ lập. Trưởng phòng chức năng hoặc cấp phó được phân công phụ trách xem xét có ý kiến tham mưu và chịu trách nhiệm về sự tham mưu đó của mình. Phiếu trình được lưu theo dõi tại Văn phòng Sở. 


Tờ trình của các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị lãnh đạo Sở giải quyết công việc do Thủ trưởng các đơn vị ký hoặc uỷ quyền cho cấp phó ký.


Điều 27 : Cán bộ, công chức các phòng chức năng của Sở đi công tác, học tập ngoài tỉnh (hoặc đến các huyện, thị) phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng cấp công lệnh, giấy đi đường, giấy giới thiệu để giao dịch công tác. Hết thời gian học tập, công tác phải báo cáo kết quả cho lãnh đạo Sở;


Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đi công tác ngoài tỉnh hoặc tổ chức cho cán bộ, công chức đi công tác ngoài tỉnh (không theo giấy mời) phải lập kế hoạch, báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Sở.


Điều 28 : Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khi đi công tác, học tập phải uỷ quyền và bàn giao công tác cho cấp phó xử lý công việc trong thời gian đi công tác, học tập;


Cấp phó được uỷ quyền xử lý công việc chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện công tác của phòng, đơn vị trực thuộc cho cấp trưởng sau khi hết thời gian đi công tác, học tập.


Điều 29 : Định kỳ, Giám đốc Sở phải làm việc với Thủ trưởng cơ quan cấp dưới và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã ít nhất 6 tháng một lần trực tiếp ở phòng hoặc giao ban. Khi Thủ trưởng cơ quan cấp dưới, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã có yêu cầu thì Giám đốc Sở phải có trách nhiệm tiếp và làm việc.

CHƯƠNG IV

PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG NẾP SỐNG

 VĂN MINH TRONG CƠ QUAN 


Điều 30 : Cán bộ, công chức của Sở có trách nhiệm nghiên cứu thi hành đầy đủ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.


Điều 31 : Sáu tháng một lần, Giám đốc Sở tổ chức sơ kết đánh giá công tác của Sở, cuối năm Giám đốc Sở phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Sở.


Giám đốc Sở có thể triệu tập Hội nghị cán bộ, công chức bất thường trong những trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Ban chấp hành Công đoàn hoặc 2/3 cán bộ, công chức của Sở.


Nội dung Hội nghị cán bộ, công chức theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.


Điều 32 : Định kỳ cuối năm, tất cả cán bộ, công chức toàn Sở thực hiện việc đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động theo quy định. Nội dung đánh giá cán bộ, công chức thực hiện theo Điều 7 Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.


Điều 33 : Khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức trong Sở đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến phương pháp công tác, lề lối làm việc, thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, tránh gây phiền hà cho các đối tượng quản lý.


Những kiến nghị đề xuất của cán bộ, công chức trong Sở được lập bằng văn bản gửi lãnh đạo các phòng, đơn vị trình lãnh đạo Sở để nghiên cứu, quyết định áp dụng. Nếu những đề xuất có giá trị là sáng kiến thì được xem xét công nhận và khen thưởng theo quy định.


Điều 34 : Mỗi cán bộ, công chức của Sở phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, độc lập suy nghĩ, sáng tạo trong công việc, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, chống mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, gây mất đoàn kết trong cơ quan; thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình để giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo Sở và ở các phòng, đơn vị thuộc Sở. 


Điều 35 : Mỗi cán bộ, công chức phải đảm bảo thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước, quan hệ với đồng nghiệp trên tinh thần hợp tác, tương trợ, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Trong giờ làm việc, cán bộ, công chức phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, không đi dép không có quai hậu, đeo thẻ công chức, không hút thuốc trong cơ quan, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc và vệ sinh chung trong toàn Sở.

CHƯƠNG V

GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

PHÒNG, CHỐNG THAM Ô LÃNG PHÍ TRONG CƠ QUAN


Điều 36 : Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổ chức trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ, kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tết, bão lụt.


Người trực bảo vệ cơ quan chịu trách nhiệm về các yêu cầu của khách, hướng dẫn khách đến quan hệ công tác với các phòng, đơn vị thuộc Sở, có sổ theo dõi, ghi chép các hoạt động thường ngày, khách đến công tác tại cơ quan.


Điều 37 : Các thành viên thuộc đội bảo vệ cơ quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa bàn đóng cơ quan theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng.


Điều 38 : Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí trong cơ quan do Giám đốc Sở thành lập gồm đại diện lãnh đạo Sở, Cấp uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, ban Thanh tra nhân dân, có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giám sát thực hành tiết kiệm, phòng và chống tham ô, lãng phí trong các hoạt động của Sở.


Điều 39 : Kế hoạch tài chính hàng năm của Sở được thông báo công khai cho mọi thành viên trong Sở biết và được báo cáo thực hiện tại Hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm của cơ quan hoặc tại Hội nghị cán bộ, công chức.


Việc thực hiện chi thường xuyên và chi hoạt động sự nghiệp tại văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo chế độ tài chính của Nhà nước quy định và theo kế hoạch, dự toán được duyệt. Việc mua thiết bị, phương tiện và tài sản thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 40 : Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm bảo vệ, bảo quản tài liệu, vật dụng, trang thiết bị, máy móc được Sở giao quản lý và sử dụng. Mỗi cán bộ, công chức có trách nhiệm và ý thức sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, phương tiện đi lại, tài sản chung của cơ quan theo quy định. Nếu để xảy ra mất mát, làm hư hỏng tài sản của cơ quan không có lý do chính đáng thì phải đền bù thiệt hại.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 41 : Quy chế này quy định những nguyên tắc chung về tổ chức hoạt động và lề lối làm việc của Sở TN&MT. Trong từng lĩnh vực chuyên môn công tác của Sở, Giám đốc Sở ban hành những quy chế riêng, đồng thời chỉ đạo Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế về phân công nhiệm vụ chuyên môn trình Giám đốc Sở duyệt.


Điều 42 : Trong quá trình tổ chức thực hiện, Giám đốc Sở căn cứ quyết định số : 95/QĐ-UB ngày 10/01/2002 của UBND tỉnh v/v "uỷ quyền cho Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị" để quyết định sắp xếp bộ máy bên trong của Sở, hoặc kiến nghị UBND tỉnh quyết định giao những chức năng, nhiệm vụ phát sinh khác.


Điều 43 : Cán bộ, công chức của Sở thực hiện tốt quy chế này và hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng; nếu vi phạm quy chế và các quy định có liên quan khác của Nhà nước thì tuỳ theo mức độ sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật, đền bù thiệt hại.


Điều 44 : Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định.

 



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 






CHỦ TỊCH

 






   (Đã ký)




     Nguyễn Xuân Phúc
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